
 STT Họ Và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở

 khám bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Hùng 000155/ĐL-CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tại khoa Khám - Liên chuyên 

khoa (bàn khám nội); theo QĐ số 

356/QĐ-TTYT ngày 17/05/2023

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ CKII - Giám đốc TTYT 

Phòng khám Đa khoa Medic Ea 

Phê. Bán thời gian T7-CN: Từ 

07h00 đến 11h30; từ 13h30 

đến 17h00; Trừ thời gian trực 

tại TTYT

2 Y Iên Niê 000266/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tại khoa Khám - Liên chuyên 

khoa (bàn khám nội); theo QĐ số 

357/QĐ-TTYT ngày 18/05/2023

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ CKI - Phó Giám đốc TTYT/ Người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

TTYT 

Không

3 Phạm Tuấn Hùng 000210/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 

hợp.

- Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng 

(Theo Quyết định số 25/QĐ-TTYT 

ngày 22/01/2024 của Trung tâm Y tế 

Ea Kar).

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ CKI - Phó Giám đốc TTYT

Phòng khám Nội Tổng hợp - 

BS Phạm Tuấn Hùng. 

- Từ 11h40 đến 13h20, từ thứ 2 

đến thứ 6.

- Từ 7h30 đến 17h00, thứ 7 và 

chủ nhật.

Trừ thời gian trực tại TTYT.

2. Địa chỉ: Số 40 Trần Hưng Đạo, xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh: 24/24 giờ và 7 ngày/ tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Ea Kar:

1. Ban Giám đốc:

2. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều dưỡng

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ EA KAR

SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK

TRUNG TÂM Y TẾ EA KAR

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
(Cập nhật đến ngày 25/05/2026)

Số:               /DS-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Ea Kar, ngày         tháng 5 năm 2026



1 Nguyễn Thị Thùy Linh 001980/ĐL-CCHN

- Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa. 

 - Tăng cường khám bệnh, kê đơn 

thuốc tại khoa khám bệnh  (bàn khám 

nội -nhi); điện tim; theo QĐ số 

260/QĐ-TTYT ngày 07/04/2023

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Phó Trưởng Phòng Không

2 Trần Thị Tâm 0004301/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên Không

3 Lê Thị Dinh 001968/ĐL-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Tăng cường khám bệnh tại khoa 

Khám - Liên chuyên khoa theo QĐ số 

698/QĐ-TTYT ngày 06/11/2023

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên Không

4 Hoàng Thị Vân 037613/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi họat động theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên Không

1 Y Jim Arăn 000246/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng hợp

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

2 Cao Thị Thúy Hằng 007090/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Trưởng Khoa Không

3 Võ Đại Hải 009612/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

4 Y Zuôi Êban 001971/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

3. Khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa



5 Nguyễn Thị Thanh Tâm 002003/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng Không

6 H' Nguyên Niê 001996/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

7 Bùi Thanh Phương 008773/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông Tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y Tế, Bộ 

Nội Vụ - chuyên khoa RHM

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

8 H Ju in Byă 010175/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

9 H' Ra Bê La Knul 0004854/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

10 Nguyễn Công Vũ 000592/ĐL-GPHN Y khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

11 Y Men Mlô 007754/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

12 Trần Thị Liên 001979/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không



13 Phạm Ngọc Hà 001891/ĐL-GPHN Y khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không
Thêm mới từ ngày 

20.5.2026

1 Lê Thị Bích Chi 0005513/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bệnh Nội 

khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Trưởng khoa 

Phòng khám Nội Tổng hợp - 

BS Phạm Tuấn Hùng. 

- Từ 11h40 đến 13h20, từ thứ 2 

đến thứ 6.

- Từ 7h30 đến 17h00, thứ 7 và 

chủ nhật.

Trừ thời gian trực tại TTYT.

2 Đào Minh Phúc 009194/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

- Đọc kết quả điện tâm đồ (Theo 

Quyết định số 153/QĐ-TTYT ngày 

17/04/2025 của Trung tâm Y tế Ea 

Kar)

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Phó Trưởng khoa 

Phòng khám BS Đào Xuân 

Nhu: 

- Từ 12h00 đến 13h30p, từ 

16h30 đến 18h00 hằng ngày. 

Trừ thời gian trực tại TTYT 

3 Đặng Thị Hằng 000752/ĐL-GPHN

- Y khoa.

- Đọc kết quả điện tâm đồ (Theo 

Quyết định số 154/QĐ-TTYT ngày 

17/04/2025 của Trung tâm Y tế Ea 

Kar)

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sĩ  - Nhân viên 

Phòng khám Đa khoa Medic Ea 

Phê. Bán thời gian T7-CN: Từ 

07h00 đến 11h30; từ 13h30 

đến 17h00; trừ thời gian trực tại 

TTYT

 

4 Lưu Thị Tư 002011/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng Không

5 Phan Thị Thu Hiền 003380/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

6 Nguyễn Thị Mỹ Đức 0004855/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

4. Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc



7 Đỗ Thị Thịnh 002006/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

8 H' Wi Byă 001966/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

9 Đào Thị Hồng Vân 0004856/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y 

sỹ

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

10 H' Cúc Niê 008390/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

11 Nguyễn Thị Kiều Trang 009838/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số , tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên Không

12 Phan Thị Hiền 010250/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số , tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

1 Phạm Thị Anh 000253/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 

hợp.

- Siêu âm bụng tổng quát theo Quyết 

định số 256/QĐ-TTYT ngày 

07/04/2023 của Trung tâm Y tế Ea 

Kar.

- Khám và điều trị bệnh Lao (Theo 

Quyết định số 277/QĐ-TTYT ngày 

12/04/2023 của Trung tâm Y tế Ea 

Kar).

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Trưởng khoa

Phòng khám bệnh Nội Khoa: 

-Từ 12h00 đến 12h15; 17h30 

đến 17h45 hằng ngày. Trừ thời 

gian trực tại TTYT.

5. Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm



2 Lê Minh Trí 010236/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Chuyên khoa Nhi (Theo Quyết định 

số 035/QĐ-SYT ngày 10/01/2026 của 

Giám đốc Sở Y tế).

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

3 Trần Khắc Tuyến 000725/ĐL-GPHN

- Y khoa.

- Đọc kết quả điện tâm đồ (Theo 

Quyết định số 007/QĐ-TTYT ngày 

08/01/2026 của Trung tâm Y tế Ea 

Kar)

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

4 Nguyễn Thị Diệu Hiền 003132/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng viên - Điều dưỡng Trưởng Không

5 Trần Thị Vân 0006533/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVngày 07/10/2015 

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

6 Mai Thị Hạnh 029631/BYT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

7 Huỳnh Thị Như Ngọc 010093/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

8 H' Hik Mlô 009601/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã  tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

9 Phạm Văn Cơ 0004308/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không



10 H Ngon Niê 001995/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

11 Trần Văn Thanh 002004/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

12 Đào Văn Trung 0003664/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y Tế,  Bộ Nội 

Vụ

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

13 Phan Thị Thu Thảo 000774/ĐL-GPHN Điều dưỡng

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

14 Trần Thị Lê Na 001764/ĐL-GPHN Y khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sĩ- Nhân viên Không

1 Nguyễn Bình Sơn
007358/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền.

- Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi 

chức năng (Theo Quyết định số 

1375/QĐ-SYT ngày 12/11/2020 của 

Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk).

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ  - Nhân viên Không

2 Lê Tự Phú 008079/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền.

- Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi 

chức năng (Theo Quyết định số 

1373/QĐ-SYT ngày 12/11/2020 của 

Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk).

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ  - Trưởng khoa

Phòng khám Đa khoa Medic Ea 

Phê. Bán thời gian T7-CN: Từ 

07h00 đến 11h30; từ 13h30 

đến 17h00; trừ thời gian trực tại 

TTYT

3 Võ Thị Liên Chi 010973/ĐNAI-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

6. Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng



4 Phan Thị Làn 0006373/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Điều dưỡng Trưởng Không

5 Trần Duy Quang 002002/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền.

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về 

phục hồi chức năng thần kinh sau đột 

quỵ (Theo Quyết định số 299/QĐ-

TTYT ngày 17/04/2023 của Trung 

tâm Y tế Ea Kar)

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

6 Nguyễn Minh Trung 009390/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

7 Trần Văn Anh 001962/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền.

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

(Theo Quyết định số 298/QĐ-TTYT 

ngày 17/04/2023 của Trung tâm Y tế 

Ea Kar)

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

8 Dương Cẩm Hương 001974/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền. 

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

(Theo Quyết định số 304/QĐ-TTYT 

ngày 17/04/2023 của Trung tâm Y tế 

Ea Kar)

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

9 Phan Thị Nương 001998/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền.

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

(Theo Quyết định số 300/QĐ-TTYT 

ngày 17/04/2023 của Trung tâm Y tế 

Ea Kar)

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

10 Dương Thị Nhã Phương 002001/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền.

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

(Theo Quyết định số 303/QĐ-TTYT 

ngày 17/04/2023 của Trung tâm Y tế 

Ea Kar)

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không



11 H' Ven Niê 001997/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

12 H' Bi Li Niê 008296/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân vật lý trị liệu và Phục hồi chức 

năng - Nhân viên
Không

13 Dương Thị Thu 009797/ĐL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo QĐ tại TT liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

QĐ mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ YHDP, y sỹ.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

1 Y Hú Niê Kdăm 009137/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ  - Phó Trưởng khoa Không

2 Trần Văn Lợi 000791/ĐL-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Trưởng khoa Không

3 Ngô Ngọc Ngân 010578/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

4 H' Nê Ra Niê 006758/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa.

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng (Theo Quyết định số 

691/QĐ-SYT ngày 10/04/2018 của 

Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk).

-  Thực hiện Nội soi Tai Mũi họng 

(Theo Quyết định số 246/QĐ-TTYT 

ngày 07/4/2023 của Trung tâm Y tế 

Ea Kar)

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

5 Võ Văn Thạnh 002005/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

- Thực hiện về chuyên ngành Gây mê 

hồi sức (Theo Quyết định số 305/QĐ-

TTYT ngày 17/04/2023 của Trung 

tâm Y tế Ea Kar).

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

7. Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức



6 Võ Thị Thảo 001151/ĐL-GPHN Y khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên

Phòng khám Đa khoa Medic Ea 

Phê. Bán thời gian T7-CN: Từ 

07h00 đến 11h30; từ 13h30 

đến 17h00; trừ thời gian trực tại 

TTYT

7 Đoàn Văn Liêm 003071/ĐL-CCHN Kỹ thuật viên gây mê hồi sức

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân Gây mê hồi sức - Nhân viên Không

8 Nguyễn Thị Hòa 001973/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng Không

9 Phạm Thị Chuyển 009400/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên  Không

10 Trần Hồng Nhung 010006/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên  Không

11 Lê Thị Huyền 001975/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên  Không

12 Y Nell a yun 001961/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên  Không

13 H Bhên Niê 001990/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên  Không



14 Vũ Thị Én 0004466/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên  Không

15 Y Lô Êban 001970/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

kỹ thuật viên Gây mê - Hồi sức

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên - Nhân viên Không

16 Phạm Lê Như Nguyện 001988/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên  

 Phòng khám Sản phụ khoa: Từ 

17h00 -17h30 hằng ngày; Trừ 

thời gian trực tại TTYT.

17 Trần Thị Huỳnh 000776/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày  22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên  Không

18 Nguyễn Công Bình 001457/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn 

theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày  22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên  Không

1 Hứa Thị Ngân 0005306/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản - Phụ - KHHGĐ.

- Tăng cường khám bệnh, kê đơn 

thuốc ngoại trú tại bàn khám sản khoa 

(Theo Quyết định số 260/QĐ-TTYT 

ngày 07/04/2023 của Trung tâm Y tế 

Ea Kar).

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Trưởng khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản phụ - KHHGĐ tại 

phòng khám sản phụ khoa

- Từ 17h00 đến 17h30 hằng 

ngày; Trừ thời gian trực tại 

TTYT.

2 Nguyễn Thị Lương 010624/ĐL-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

8. Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản



3 Phan Thị Mến 001685/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn 

theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Hộ sinh - Hộ sinh Trưởng Khoa Không

4 Nguyễn Thị Thu 002008/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y Tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Hộ sinh - Nhân viên Không

5 Phạm Thị Lan 001978/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y Tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Hộ sinh - Nhân viên Không

6 H Yon Mlô 001984/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y Tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Hộ sinh - Nhân viên Không

7 Phan Thị Thành 0006510/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của hộ sinh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Hộ sinh - Nhân viên Không

8 Lộc Thị Hiếu 014678/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

sản phụ khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên Không

9 Lê Thái Thanh 006712/BD-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch sô 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Hộ sinh - Nhân viên Không

1 Đỗ Thân 000391/ĐL-CCHN Chuyên khoa X Quang

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân - Phó Trưởng khoa Không

9. Khoa Xét nghiệm  - Chẩn đoán hình ảnh



2 Nguyễn Thị Lợi 008040/ĐL-CCHN

- Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa + 

Điện não.

- Siêu âm tim (Theo Quyết định số 

322/QĐ-TTYT ngày 21/04/2023 của 

Trung tâm Y tế Ea Kar).

- Siêu âm tổng quát (Theo Quyết định 

số 321/QĐ-TTYT ngày 21/04/2023 

của Trung tâm Y tế Ea Kar).

- Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng 

(Theo Quyết định số 26/QĐ-TTYT 

ngày 21/01/2024 của Trung tâm Y tế 

Ea Kar).

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên 

Phòng khám Đa khoa Medic Ea 

Phê. Bán thời gian T7-CN: Từ 

07h00 đến 11h30; từ 13h30 

đến 17h00; trừ thời gian trực tại 

TTYT

3 Y Len Niê 0005305/ĐL-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên 

Phòng khám Đa khoa Medic Ea 

Phê. Bán thời gian T7-CN: Từ 

07h00 đến 11h30; từ 13h30 

đến 17h00; trừ thời gian trực tại 

TTYT

4 H DLel Mlô 000556/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

- Đọc kết quả điện tim (Theo Quyết 

định số 77/QĐ-TTYT ngày 

10/04/2024 của Trung tâm Y tế Ea 

Kar).

- Siêu âm tổng quát  (Theo Quyết 

định số 606/QĐ-TTYT ngày 

21/09/2023 của Trung tâm Y tế Ea 

Kar).

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Nhân viên

Phòng khám Đa khoa Medic Ea 

Phê. Bán thời gian T7-CN: Từ 

07h00 đến 11h30; từ 13h30 

đến 17h00; trừ thời gian trực tại 

TTYT

5 Nguyễn Hoàng Tùng 002012/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học - Nhân 

viên 
Không

6 Lê Thị Ngọc Linh 008282/ĐL-CCHN Xét nghiệm y học

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên - Nhân viên Không

7 Nguyễn Quang Huy 007903/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm - Cử nhân

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên - Nhân viên Không

8 Phan Ngọc Thư 009285/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm - Cử nhân

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên - Nhân viên Không



9 Nguyễn Thị Xuân Trúc 002010/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm - Cử nhân

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên - Phó Trưởng Khoa Không

10 Đào Thị Yến Như 008397/ĐL-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm (Cử nhân)

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên - Nhân viên Không

11 Nguyễn Đình Lực 001982/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp kỹ thuật Y.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học - Nhân 

viên
Không

12 Lã Thị Thủy 0004858/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học- Nhân 

viên 
Không

13 Trần Thị Tuyết 002014/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên Không

14 Phạm Văn Trọng 0006353/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Kỹ thuật viên quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015. Kỹ thuật hình 

ảnh Y học

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên - Nhân viên Không

15 H' Rôsia Êban 009395/ĐL-CCHN
Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh - 

Cử nhân

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên - Nhân viên Không

16 Nguyễn Thị Mai 0006040/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học - Nhân 

viên
Không

17 H' Yun Buôn Krông 001965/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

18 Nguyễn Thị Hương Ly 009361/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm - Cử nhân

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên - Nhân viên Không



19 Đàm Thúy Như 010764/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học - Nhân 

viên
Không

1 Lê Thị Trang 001718/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn 

theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

2 Lê Xuân Hùng 010242/ĐL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo QĐ tại TT liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

QĐ mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ YHDP, y sỹ.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

3 Nguyễn Xuân Dần 0004493/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

4 Trần Thế Dũng 007695/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội vụ

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

1 H Loan Niê 000267/ĐL-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 

hợp.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Trưởng khoa Không

2 Prum Ma Binh 001711/ĐL-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh bệnh Nội 

khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Bác sỹ - Phó Trưởng khoa Không

3 Chu Văn Đồng 0004296/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y 

sỹ đa khoa

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

10. Khoa YTCC - ATTP - dinh dưỡng

11. Khoa KSBT - HIV/AIDS



4 Lê Thị Thùy Trang 007739/ĐL-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số , tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Hộ sinh - Nhân viên Không

5 Nguyễn Văn Nguyên 004947/ĐL-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học - Nhân 

viên 
Không

6 Lương Phương Nhật 006775/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm - Cử nhân

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên - Nhân viên Không

1 Ngô Văn Dân 001967/ĐL-CCHN

- Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

- Phụ giúp tại phòng Nội soi thực 

quản, dạ dày, tá tràng (Theo Quyết 

định số23/QĐ-TTYT ngày 

22/01/2024 của Trung tâm Y tế Ea 

Kar).

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Phó Trưởng phòng Không

2 Phan Thị Thu Thúy 0005503/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Phó Trưởng phòng Không

3 Nguyễn Đình Hân 0006351/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y 

sỹ theo TT liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Y sỹ - Nhân viên Không

4 Lê Thị Dung 001969/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên Không

12. Phòng Tổ chức - Hành chính



1 Nông Thị Thu Hiền 0004306/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y Tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Hộ sinh - Quản lý, điều hành phòng Dân 

số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe
Không

2 Trần Thị Hương 0004292/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011của Bộ Y Tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch 

viên chức hộ sinh

Sáng 7h-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian trực và làm việc ngoài giờ 

theo sự phân công của đơn vị

Hộ sinh - Nhân viên Không

GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, các PGĐ TTYT;

- Lưu: VT, KHNV& ĐD (01b).

   Nguyễn Thanh Hùng

- Sở Y tế (để B/c);

Nơi nhận:

13. Phòng dân số truyền thông và giáo dục sức khỏe
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